ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀ TRUNG

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÀ VINH
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
Năm: 2024
I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin trường:

Tên trường: Trường Trung học cơ sở Hà Vinh

Địa chỉ: thôn lương Thôn, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh hóa.

Trang thông tin điện tử: thcshavinh.gdhatrung.edu.vn
Trường THCS Hà Vinh là trường công lập do UBND huyện Hà Trung trực tiếp quản lý.

2. Sứ mệnh: 

Tạo dựng một môi trường học tập thân thiện, có kỷ cương, tình thương trách nhiệm, có chất lượng giáo dục cao để mỗi học sinh đều được phát triển toàn diện.

3. Tầm nhìn: 

Phấn đấu xây dựng nhà trường có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đáp ứng mọi điều kiện dạy và học trong giai đoạn mới. Nâng cao vị thế của nhà trường lên tốp giữa của Giáo dục Hà Trung; Giáo viên, học sinh luôn tự tin, năng động và luôn có khát vọng vươn lên. Phấn đấu giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và đạt kiểm định chất lượng cấp độ 2. 
4. Mục tiêu.
Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

Phấn đấu đến năm 2025, trường THCS Hà Vinh được xếp hạng trong tốp 12 trường THCS của huyện Hà Trung.

4.1. Mục tiêu cụ thể.
Mục tiêu ngắn hạn: Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ;

Mục tiêu trung hạn: Đến năm 2022, được công nhận lại “Trường chuẩn quốc gia mức độ I’’, Kiểm định CLGD đạt mức độ II.

Mục tiêu dài hạn: Những năm tiếp theo, Trường THCS Hà Vinh nằm trong tốp 12  trường chất lượng đầu của huyện.

4.2. Chỉ tiêu:
a. Đội ngũ cán bộ giáo viên.
- Trường có tổng số CBGV,NV: 27 - Trong đó: Nữ: 21; Đảng viên: 20

           +  Quản lý :  02 ;             

           +  GV văn hoá:  24.5  – thiếu:  2.0
           +  Số nhân viên hành chính: 0.5   thiếu (-) : 1.5
  +  Đạt chuẩn 26/27 = 96.3% 

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được đánh giá khá, giỏi hàng năm đạt 100%

- 100% CBGV, NV sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm ứng dụng trong giảng dạy và công tác.

- Đến 2025, tỉ lệ CBGV có trình độ chuẩn là 100%.

- Hàng năm đều có 1-2 Giáo viên dạy giỏi cấp huyện (Nếu huyện tổ chức thi)

b. Học sinh
- Qui mô:

+ Phát triển lớp học: Duy trì tối thiểu 14 lớp.

+ Học sinh: 30 - 45 hs/lớp

- Chất lượng học tập:

+ Trên 60% học lực khá, giỏi (>15% học lực giỏi)

+ Tỷ lệ học sinh có học lực yếu < 5% ; không có học sinh kém.

+ Xét TN THCS đạt 98%.

+ Thi học sinh giỏi: Đứng trong tốp 10 trường dẫn đầu huyện.
- Chất lượng đạo đức, kỹ năng sống.

+ Chất lượng đạo đức: 97% hạnh kiểm khá, tốt.

+ Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực, tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện.

c. Cơ sở vật chất.
- Đến năm 2022:

+ Phòng học, phòng làm việc, phòng phục vụ được sửa chữa nâng cấp, trang bị các thiết bị phục vụ dạy, học và làm việc đạt chuẩn.

+ Mua sắm và bố trí 100% phòng học bàn ghế đúng chuẩn.

+ Xây dựng môi trường sư phạm đảm bảo các tiêu chí “Xanh - Sạch - Đẹp- An toàn”.

- Đến năm 2025 :

+ Trang bị các phòng nghe nhìn, hệ thống máy tính, đáp ứng yêu cầu dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

+ Xây dựng lại nhà để xe học sinh.

+ Lát lại gạch men trong các phòng học và lát lại sân trường, mở rộng sân trường, sửa lại cổng trường…

+ Lắp thêm hệ thống quạt điện cho học sinh, giáo viên trên lớp

+ Lắp hệ thống Camera theo dõi trong lớp học và ngoài sân trường.

4.3. Phương châm hành động :
                   “Chất lượng giáo dục là uy tín, danh dự của nhà trường”

5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục.

Trên 50 năm xây dựng và phát triển trường THCS Hà Vinh đã góp phần đáng kể trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương và đất nước, trường đã đạt được những thành tích nổi bật. Năm 2011 đạt Trường chuẩn Quốc gia. Đạt danh hiệu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa cấp tỉnh năm 2015. Nhà trường đang từng bước khẳng định sự trưởng thành và là địa chỉ tin cậy của cha, mẹ học sinh và toàn thể nhân dân xã Hà Vinh .

 Đến nay, trường THCS Hà Vinh đã bước đầu duy trì và phát huy được những thành quả của nhà trường. Cơ sở vật chất  của trường ngày càng được tăng cường, đội ngũ thầy cô giáo của trường có năng lực, giàu tâm huyết. Trường THCS Hà Vinh ngày một tiến bộ trong sự nghiệp giáo dục của địa phương. Năm 2022 trường đạt kiểm định chất lượng mức độ 2 và đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và đạt danh hiệu “Đơn vị kiểu mẫu năm 2022”.

6. Thông tin người đại diện pháp luật:

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hiền

Địa chỉ: Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Số điện thoại: 0949519549

Địa chỉ thư điện tử: hienthcs70@gmail.com

7. Tổ chức bộ máy:

Trường THCS Hà Vinh được thành lập từ năm 1966, sau đó được sát nhập với trường cấp I và đến năm học 1997-1998 trường THCS Hà Vinh được tách ra từ trường Phổ thông cơ sở Hà Vinh. 
Trường có Hội đồng trường được thành lập theo quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 27/3/2021 của UBND huyện Hà Trung về việc thành lập Hội đồng trường THCS Hà Vinh nhiệm kỳ 2021-2025, hoạt động theo quy định của điều 10 Điều lệ trường THCS.

Trường có 3 tổ chuyên môn, có chi bộ trực thuộc đảng bộ xã Hà Vinh, có công đoàn trực thuộc liên đoàn lao đông huyện Hà Trung.
II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN

	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Trình độ đào tạo
	Hạng chức danh nghề nghiệp
	Chuẩn nghề nghiệp

	
	
	
	TS
	ThS
	ĐH
	CĐ
	TC
	Dưới TC
	Hạng III
	Hạng II
	Hạng I
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Kém

	
	Tổng số giáo viên, CBQL và nhân viên
	27.0
	0
	0
	23.5
	2
	0
	0
	3
	22
	0
	17.5
	9.5
	
	

	I
	Giáo viên: Trong đó số giáo viên dạy môn
	24.5
	
	
	23.5
	1
	
	
	4
	20.5
	
	15.0
	10
	
	

	1
	Toán
	4
	
	
	4
	
	
	
	
	4
	
	1
	3
	
	

	2
	Lý
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	

	3
	Hóa
	1
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	 1
	
	
	

	4
	Sinh
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	2
	
	1
	1
	
	

	5
	Công nghệ
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	2
	
	1
	1
	
	

	6
	Tin học
	0.5
	
	
	0.5
	
	
	
	
	0.5
	
	
	0.5
	
	

	7
	Văn
	5.0
	
	
	4.0
	1
	
	
	1
	4
	
	3
	2
	
	

	8
	Sử
	1.0
	
	
	1.0
	
	
	
	
	1.0
	
	1.0
	
	
	

	9
	Địa
	1.0
	
	
	1.0
	
	
	
	
	1.0
	
	1.0
	
	
	

	10
	GDCD
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	

	11
	Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
	3.0
	
	
	3.0
	
	
	
	1.0
	2.0
	
	2
	1
	
	

	12
	Thể dục
	2.0
	
	
	2.0
	
	
	
	
	2.0
	
	2
	
	
	

	13
	Âm nhạc
	0.5
	
	
	0.5
	
	
	
	0.5
	
	
	
	0.5
	
	

	14
	Mỹ thuật
	0.5
	
	
	0.5
	
	
	
	0.5
	
	
	
	0.5
	
	

	II
	Cán bộ quản lý
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	2
	
	2
	
	
	

	1
	Hiệu trưởng
	01
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	

	2
	Phó Hiệu trưởng
	01
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	

	III
	Nhân viên
	0.5
	
	
	0.5
	
	
	
	
	0.5
	
	0.5
	
	
	

	1
	Nhân viên văn thư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhân viên kế toán
	0.5
	
	
	0.5
	
	
	
	
	0.5
	
	0.5
	
	
	

	3
	Thủ quỹ
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhân viên y tế
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nhân viên Thư viện
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nhân viên Thiết bị, thí nghiệm
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nhân viên Công nghệ thông tin
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


III. CƠ SỞ VẬT CHẤT

	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Bình quân

	I
	Số phòng học 
	14
	Số m2/học sinh

	II
	Loại phòng học 
	14
	2,7

	1
	Phòng học kiên cố 
	14
	1,2

	2
	Phòng học bán kiên cố 
	0
	-

	3
	Phòng học tạm
	0
	-

	4
	Phòng học nhờ
	0
	-

	5
	Số phòng học bộ môn
	7
	0,54

	6
	Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)
	01
	-

	7
	Bình quân lớp/phòng học
	1,0
	2,0

	8
	Bình quân học sinh/lớp
	39.1
	

	III
	Số điểm trường
	1
	-

	IV
	Tổng số diện tích đất  (m2)
	7058
	14.5

	V
	Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)
	1000
	2.1

	VI
	Tổng diện tích các phòng
	20
	1040

	1
	Diện tích phòng học  (m2)
	630
	1.15

	2
	Diện tích phòng học bộ môn (m2)
	455
	0.83

	3
	Diện tích thư viện (m2)
	48
	0.09

	4
	Diện tích nhà tập đa năng 
(Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)
	0
	0

	5
	Diện tích phòng hoạt động đoàn đội, phòng truyền thống (m2)
	48
	0.09

	VII
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu 

(Đơn vị tính: bộ) 
	4
	Số bộ/lớp

	1
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định
	170
	15,5

	1.1
	Khối lớp 6 
	40
	13,3

	1.2
	Khối lớp 7
	35
	17,5

	1.3
	Khối lớp 8
	50
	16,7

	1.4
	Khối lớp 9
	45
	15,0

	2
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu theo quy định
	305
	27,7

	2.1
	Khối lớp 6 
	70
	23.3

	2.2
	Khối lớp 7
	75
	25

	2.3
	Khối lớp 8
	80
	40

	2.4
	Khối lớp 9
	80
	26,6

	3
	Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị)
	100
	

	4
	…..
	
	

	VIII
	Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)
	36
	Số học sinh/bộ

	IX
	Tổng số thiết bị dùng chung khác 
	8
	Số thiết bị/lớp

	1
	Ti vi
	05
	0

	2
	Cát xét
	0
	0

	3
	Đầu Video/đầu đĩa
	01
	0

	4
	Máy chiếu OverHead/projector/vật thể
	16
	1

	5
	Thiết bị khác…
	0
	0

	..
	………
	
	


	XIV
	Nhà vệ sinh
	Dùng cho giáo viên
	Dùng cho học sinh
	Số m2/học sinh

	
	
	
	Chung
	Nam/Nữ
	Chung
	Nam/Nữ

	1
	Đạt chuẩn vệ sinh* 
	1
	0
	1
	
	0,2

	2
	Chưa đạt chuẩn vệ sinh*
	
	
	
	
	


	
	Nội dung
	Có
	Không

	XV
	Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	x
	

	XVI
	Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)
	x
	

	XVII
	Kết nối internet (ADSL)
	x
	

	XVIII
	Trang thông tin điện tử (website) của trường
	x
	

	XIX
	Tường rào xây
	x
	


V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
Công khai thông tin chất lượng giáo dục của trường THCS Hà Vinh

Năm học: 2023 – 2024
Kết quả học tập:

	Theo Thông tư 22

	Khối lớp
	TSHS
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Học tập - K 6
	167
	9
	5,4
	68
	40,7
	80
	47,9
	10
	6,0

	Học tập - K 7
	133
	5
	3,8
	55
	41,3
	65
	48,9
	8
	6,0

	Học tập - K 8
	105
	17
	16,2
	42
	40,0
	43
	41,0
	3
	2,8

	Tổng 
	405
	31
	7,7
	165
	40,7
	188
	46,4
	21
	5,2

	Theo Thông tư 26

	Khối lớp
	TSHS
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	HL - Khối 9
	142
	13
	9,1
	84
	59,2
	44
	31,0
	1
	0,7
	
	

	Toàn trường
	547
	44
	8,1
	249
	45,5
	232
	42,4
	22
	4,0
	0
	0

	So với năm học trước
	482
	52
	10,8
	233
	48,3
	181
	37,6
	16
	3,3
	0
	0


Kết quả rèn luyện:

	Theo Thông tư 22

	Khối lớp
	TSHS
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Rèn luyện K6
	167
	140
	83,8
	25
	15,0
	2
	1,2
	0
	0

	Rèn luyện K7
	133
	100
	75,2
	32
	24,1
	1
	0,7
	0
	0

	Rèn luyện K8
	105
	77
	73,3
	26
	24,8
	2
	1,9
	0
	0

	Tổng 
	405
	317
	78,3
	83
	20,5
	5
	1,2
	
	

	Theo Thông tư 26

	Khối lớp
	TSHS
	Tốt
	Khá
	TB
	Yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	HK - Khối 9
	142
	125
	88,0
	16
	11,3
	1
	0,7
	
	

	Toàn trường
	547
	442
	80,8
	99
	18,1
	6
	1,1
	
	

	So với năm học trước
	482
	399
	82,8
	76
	15,8
	7
	1,4
	0
	0


Chất lượng mũi nhọn:

+ Số học sinh giỏi cấp tỉnh là 5 em, trong đó các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh đạt 1 giải KK môn GDCD. (Năm học 2022-2023 đạt 1 giải nhì).

+ Số học sinh giỏi cấp huyện là 46 em,trong đó có 14 em học sinh đạt giải các môn văn hóa, trong đó có 1 giải nhì, 4 giải ba và 9 giải KK (Năm học 2022-2023 đạt 23 em HSG các môn VH: 4 giải nhì, 3 giải ba và 16 giải KK). 
VI. CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2024-2025
1. Chất lượng mũi nhọn: 

· HS giỏi cấp tỉnh về VH9: 1 ; Lĩnh vực khác: 02 (TDTT 1; Thi khác 1)

· Cấp huyện: Văn hóa - 15; Lĩnh vực khác: 11 (TDTT 10, Thi khác 1)

2. Chất lượng giáo dục:

+  Học sinh được xét tốt nghiệp cuối cấp THCS: 103/105 - tỉ lệ: 98.1%. 

+ Tỉ lệ học sinh vào THPT; BTTHPT và học nghề: 92/103– 89.3% (trong đó tỉ lệ dự thi 85%; thi đỗ vào lớp 10 THPT đạt 72/103 = 70% so với số HS lớp 9). Đạt chỉ tiêu được giao điểm TB môn thi vào THPT là 6.05 điểm theo chỉ tiêu huyện giao (Trong đó môn Văn 7.0; Toán 6.0; môn T.Anh: 4.5 và không có HS bị điểm 0).
+ Chất lượng giáo dục: Cuối năm học đạt như sau:

Học tập: Tốt 12% trở lên; Khá 45% trở lên; chưa đạt dưới 3%.

Rèn luyện: Tốt 79% trở lên; Đạt dưới 2%; không có HS chưa đạt.

+ Huy động HS  HTCT tiểu học vào THCS là 100%.

+ Tỉ lệ phổ cập THCS: 96%; Duy trì sĩ số 99% trở lên.

                                                                           Hà Vinh, ngày 25 tháng 8 năm 2024
                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                           Nguyễn Thị Hiền
